GIÁO ÁN CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 7

(Từ tuần 21 đến 23)
I.Trắc nghiệm : Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất  

Câu 1: Ếch có đời sống là : 

A. Hoàn toàn trên cạn                                     B. Hoàn toàn ở nước

C. Nửa nước nửa cạn                                       D. Sống ở nơi khô ráo..

Câu 2: Thân của thằn lằn bóng  lớp da khô có vảy sừng có tác dụng 

A. Dễ bơi lội trong nước .                                             B .Di chuyển dễ dàng trên cạn 

C. Chống mất nước của cơ thể ở môi trường khô.       D. Giữ ấm cơ thể .

Câu 3: Hệ tuần hoàn chim bồ câu có đặc điểm là :

A.Tim có 4 ngăn máu pha riêng biệt.      B.Tim có 4 ngăn máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể .

C.Tim 3 ngăn máu pha nuôi cơ thể .           D.Tim 4 ngăn máu đỏ thẩm nuôi cơ thể .

Câu 4: Nước tiểu của thằn lằn đặc,có màu trắng đục, không hòa tan trong nước là do : 

A. Có bóng đái lớn.                                                         B.Có thêm phần ruột già.    

C. Xoang huyệt có khả năng hấp thụ nước.                    D. Thằn lằn không uống nước.

Câu 5: Vào mùa đông, ếch thường


 A.đi kiếm ăn vào ban ngày                              B. trốn trong hang hốc.        


 C. ăn nhiều hơn các mùa khác                         D. vận động nhiều hơn.  

Câu 6: Ếch là động vật 

A. biến nhiệt               B. hằng nhiệt               C. đẳng nhiệt        D.biến nhiệt và hằng nhiệt

Câu 7: Loại lông nào có chức năng chủ yếu giúp chim bay?


A.Lông chỉ.                                                        B. Lông bông .


C. Lông   ống và lông đuôi .                              D.Lông ống lớn ở cánh và ở đuôi
Câu 8: Sự thông khí qua phổi ở thằn lằn thực hiện nhờ:

A. Nâng, hạ thềm miệng.



B. Sự tham gia của các túi khí.

C. Sự co dãn của cơ liên sườn và cơ hoành. 

D. Sự co dãn của cơ liên sườn.

Câu 9: Nhóm Động vật nào sao đây thuộc lớp chim:

A. Dơi, Đại bàng, Vịt trời, ngỗng



B. Thiên nga, đà điểu, công, trĩ

C. Hải âu, châu cháu, gà lôi, bồ câu


D. Gà vịt xim, dơi, vịt trời

Câu 10: Diều chim bồ câu có chức năng gì?

A. Tiết dịch tiêu hóa         
B. Co bóp, nhào trộn thức ăn               C. Tiết dịch vị             D. Chứa thức ăn và tiết sữa.

Câu 11: Cơ hoành có ở loài động vật nào sau đây? :

a. ếch


b. thỏ


c. thằn lằn


d. chim bồ câu

Câu 12: Thú có khả năng học tập và có nhiều tập tính nhờ vào:

   a. tiểu não phát triển   b. não sau lớn   
c. não giữa phát triển
d. não trước rất phát triển


II.Tự luận:
Câu 1:Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi đời sống ở nước?

Câu 2: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch thích nghi đời sống ở cạn?

Câu 3: Hệ tiêu hóa của ếch có đặc điểm gì khác so với cá?


Câu 4 : Nêu môi trường sống của từng đại diện của 3 bộ Bò sát thường gặp.


Câu 5 : Nêu đặc điểm chung của Bò sát.


Câu 6 : Bò sát có vai trò như thế nào trong đời sống?
Câu 7:  Trình bày đặc điểm chung và vai trò của Thú .Cho ví dụ cụ thể về vai trò của thú. 

Câu 8:  Đặc điểm chung của thú? Vai trò của thú? Cho ví dụ minh họa .
Câu 9 : Nêu vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người ?
